
 

 

CƯỚC DỊCH VỤ 1800/1900 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC 

 

STT Tên dịch vụ Dải số 
Mức cước 

(VNĐ/phút) 

Phương thức 

tính cước 

1 
Số dịch vụ gọi 

tự do 

1800200 đến 18002099 

Miễn phí 1phút +1phút 

1800234500 đến 1800234599 

2 
Số dịch vụ gọi 

giá cao 

19002000 đến 19002099 1,000 1phút +1phút 

19002100 đến 19002149 3,000 1phút +1phút 

19002150 đến 19002199 1,000 1phút +1phút 

19002200 đến 19002299 2,000 1phút +1phút 

1900232300 đến 1900232399 1,000 1phút +1phút 

1900232400 đến 1900232499 1,000 1phút +1phút 

1900234500 đến 1900234599 1,000 1phút +1phút 

 

-  Mức cước trên đã bao gồm thuế VAT. 

-  Mức cước trên áp dụng chung cho thuê bao cố định và di động. 

 


